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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình cải cách hành chính Nhà nước 
của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2001 - 2007
Thực hiện Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2007, Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; trong những năm, Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là những đơn vị trực tiếp quan hệ, giao dịch với công dân đẩy mạnh việc thực hiện cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức trong một số lĩnh vực hoạt động của ngành, kết quả cụ thể như sau:
I. Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính:

1. Công tác tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện:

Để triển khai thực hiện Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2007, Sở đã tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Quyết định 434/2002/QĐ-UB ngày 20/02/2002 phê duyệt Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2001 - 2010... đến lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc, nhất là các lĩnh vực công tác trực tiếp giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức như: hộ tịch, công chứng, trợ giúp pháp lý, bán đấu giá tài sản... nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò và tầm quan trọng cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai những quy định về công tác cải cách hành chính ở từng đơn vị. Do đó, cán bộ, công chức của ngành đã nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cải cách hành chính và xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác cải cách hành chính, xem đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng và có tính chất xuyên suốt trong quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức trong ngành.   

2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh:

Để triển khai thực hiện Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 434/2002/QĐ-UB ngày 20/02/2002 của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, với chức năng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để loại bỏ những văn bản hết hiệu lực hoặc chồng chéo, trái thẩm quyền, quy định những thủ tục giải quyết công việc rườm rà... Từ năm 2002 - 2007 Sở đã triển khai 03 đợt rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành, kết quả đã rà soát được tổng số 1.175 văn bản, lập thành 4 danh mục gồm: 601 văn bản hiện hành, 102 văn bản đề nghị bãi bỏ, 143 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, 329 văn bản hết hiệu lực thi hành như: bãi bỏ các văn bản: quy định về quản lý giá, quy định về thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh...; đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản: quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, quy định về mức giá tối thiểu dùng để tính lệ phí trước bạ đối với xe máy, xe ô tô, quy định về thu và sử dụng học phí trong trường học...; đề nghị UBND tỉnh công bố các văn bản hết hiệu lực: quy định khung giá cước vận tải hành khách đường bộ và các khoản thu lệ phí bến xe, quy định về mức huy động đóng góp xây dựng trường sở... Trên cơ sở đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã qua rà soát và in hơn 1.500 tập "Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của UBND tỉnh" và đĩa CD Rom “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh” để cấp phát cho các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh làm cơ sở triển khai thực hiện. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, HĐND và UBND tỉnh, từ năm 2001 - 2007 Sở đã tiến hành 07 đợt rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự, Luật Cư trú, các văn bản phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế và rà soát các văn bản liên quan đến việc thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kết quả đã rà soát được 821 văn bản, lập thành 04 danh mục (696 văn bản hiện hành, 57 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, 20 văn bản đề nghị bãi bỏ, 48 văn bản hết hiệu lực thi hành). Đồng thời, Sở đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 50 văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền 78 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện, phát hiện 04 văn bản có nội dung vi phạm; giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 11 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do Bộ Tư pháp quản lý (đề nghị sửa đổi, bổ sung 02 văn bản); tham mưu UBND tỉnh xử lý 02 quyết định của UBND tỉnh quy định về xử lý vi phạm hành chính, ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh có nội dung trái quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong năm 2006 Sở đã tiến hành kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại 13/13 huyện, thành phố với tổng số gần 300 văn bản được kiểm tra, qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở từng địa phương. 
Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách hành chính, đã bãi bỏ các văn bản hết hiệu lực, không còn phù hợp, các thủ tục hành chính rườm rà (do quy định ở các khâu trung gian, những loại giấy tờ hành chính không cần thiết) trong thời gian dài gây không ít phiền hà cho nhân dân, tổ chức... đã được bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, góp phần đơn giản hóa một bước các thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý Nhà nước của các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

3. Công tác triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực hoạt động của ngành:

Trên cơ sở bám sát các nội dung đã được xác định trong Chương trình cải cách hành chính của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính của ngành giai đoạn từ năm 2005 - 2010 và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 04/8/2005; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát nội quy làm việc để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Quy chế của Sở, trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, thái độ phục vụ nhân dân, tác phong, lề lối làm việc và các mối quan hệ trong công tác...; ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý văn bản đến và ban hành văn bản đi của Sở; Quy định tiếp nhận, xử lý thông tin qua "đường dây nóng" trong công tác thi hành án dân sự, hộ tịch, công chứng ở cấp tỉnh và Nội quy tiếp công dân của Sở để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, tố cáo của công dân, tổ chức về các hành vi gây sách nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong ngành. Đồng thời, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Sở đã xây dựng Kế hoạch số 95/KH-STP ngày 31/3/2006 triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong ngành Tư pháp Đăk Lăk (giai đoạn 2006 - 2010) và chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, trung tâm thuộc Sở, Thi hành án dân sự tỉnh, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trong việc xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện ở từng đơn vị. 
Mặc dù các lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp quản lý như: công chứng, hộ tịch không thuộc lĩnh vực phải thực hiện cơ chế một cửa theo quy định tại Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa là một trong những nội dung của cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách Tư pháp. Trên cơ sở đó, Sở đã chỉ đạo các Phòng công chứng số 1, số 2 và số 3, Phòng Quản lý hộ tịch - Tư pháp khác xây dựng nội quy tiếp công dân, các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết từng loại việc, các khoản phí, lệ phí phải thu... và niêm yết công khai tại trụ sở các Phòng Công chứng và Phòng quản lý Hộ tịch - Tư pháp khác. Kết quả nổi bật trong công tác này là Sở đã chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết công việc liên quan đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp như: Trong lĩnh vực hộ tịch đã rút ngắn thời gian giải quyết theo từng loại việc ở Sở ít nhất là 02 ngày và nhiều nhất là 10 ngày làm việc; lĩnh vực quốc tịch đã rút ngắn thời gian giải quyết công việc ở Sở ít nhất là 15 ngày và nhiều nhất là 30 ngày làm việc; lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp đã bỏ thủ tục uỷ quyền, chứng nhận bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu và rút ngắn thời gian giải quyết từ 33 ngày rút còn từ 10 - 20 ngày làm việc; lĩnh vực công chứng đã giải quyết ngay trong ngày, một số loại việc phức tạp pháp luật quy định thời hạn giải quyết là 30 ngày đã được rút ngắn còn 03 ngày làm việc. Đồng thời, Sở đã chỉ đạo rút ngắn thời gian giải quyết ở hầu hết các lĩnh vực công tác chuyên môn khác của ngành như: Thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý miễn phí, bán đấu giá tài sản, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... nên các lĩnh vực công tác của ngành liên quan đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp đều thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại nơi tiếp nhận, đã tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân và tổ chức khi đến yêu cầu giải quyết công việc. 
Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND cấp xã trong toàn tỉnh đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa ở một số lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm quản lý của UBND cấp xã. Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho UBND cùng cấp trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa ở một số lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện như: chứng thực, đất đai... bước đầu đã đem lại những kết quả thiết thực, giải quyết kịp thời, nhanh gọn các yêu cầu của công dân, tổ chức ngay tại địa phương. 

II. Đánh giá chung:
Thông qua việc triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Sở đối với các đơn vị trực thuộc; cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác trong cơ quan; đẩy mạnh việc đổi mới quy trình giải quyết công việc trong một số lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành, các trình tự, thủ tục, mức thu lệ phí đã được niêm yết công khai, minh bạch, giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức; cán bộ, công chức đều có thái độ lịch sự, cởi mở, tôn trọng công dân, tổ chức, thực hiện văn minh công sở... Ngoài ra, thông qua việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa đã từng bước nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong công tác, đạo đức lối sống, phẩm chất chính trị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ...; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, đảm bảo quyền của công dân trong việc đăng ký các sự kiện hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp và giải quyết kịp thời các yêu cầu của công dân, tổ chức về công chứng, cấp giấy phép hoạt động các văn phòng luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật... phục vụ các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành trong tiến trình thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp. 
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trong một số lĩnh vực công tác của ngành trong thời gian qua vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, nhất là việc tổ chức thực hiện rà soát các quy định về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hộ tịch, công chứng, thi hành án dân sự, bán đấu giá tài sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... chưa đồng bộ và còn nhiều phức tạp do cơ chế pháp luật; sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức chưa chặt chẽ, còn nhiều bất cập; cơ sở vật chất nhất là trụ sở làm việc của các đơn vị trực tiếp quan hệ giải quyết công việc với công dân, tổ chức quá chật chội; đội ngũ cán bộ, công chức được bổ sung nhưng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu; một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quan hệ giải quyết công việc của công dân, tổ chức... Mặt khác, do việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa" ở UBND cấp huyện nên các Phòng Tư pháp phải bố trí cán bộ thường trực tại Tổ cải cách hành chính của UBND cấp huyện (địa điểm tổ chức "một cửa") để tiếp nhận hồ sơ đến yêu cầu chứng thực; trong khi đó, biên chế của hầu hết các Phòng Tư pháp còn quá ít nên đã gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp trọng tâm khác... Những tồn tại, hạn chế này đã ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành.
Trên đây, là kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp từ năm 2001 - 2007, Sở Tư pháp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.
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